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1. MA TRẤN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

	               Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số câu
	Tổng số điểm

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	

	Tiếng Việt
	Từ vựng
	Câu 3,7,8
(0.75 điểm)
	Câu 4,5,6
(0.75 điểm)

	
	
	6
	1.5

	
	Hội thoại
	Câu 1(0,25đ)
	Câu 2 (0,25đ)

	
	
	2
	0,5

	Đọc - hiểu văn bản
	Tiếng vọng rừng sâu

	Câu 1 (0,5đ)
Câu 2 (0,5đ)
	Câu 3 (0,5đ)
	Câu 4(0,5đ)
	
	4
	2,0

	Tập làm văn
	Văn nghị luận

	
	
	Câu 1(1.5đ)
	
	1
	6.0

	
	Văn thuyết minh

	
	
	
	Câu2 (4,5đ)
	1
	

	- Tổng số câu

	6
	5
	2
	1
	14 câu
	10 đ

	- Tổng số điểm

	2,0đ
	1,5đ
	2,0đ
	4,5đ
	
	

	- Tỉ lệ %

	20%
	15%
	20%
	45%
	
	100%


